
STT Họ và tên
Những người có tên trong 

hộ gia đình

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tăng Gia Hân 075197021008 11/9/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 23/49 Hùng Vương, tổ 1, 

khu phố 3
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

2 Nguyễn Trường Quang 075089005596 17/07/2024 Bộ Công an Tổ 9, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

3 Tăng Thị Ngọc Giàu 075186012228 5/24/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 16, khu phố Núi Đỏ Bàu Sen Long Khánh Đồng Nai

4 Đào Đại Phong 075083023302 8/27/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, ấp1 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

Đàm Thuý Quỳnh (Vợ)

Đào Gia Tuệ (Con)

Đào Gia Bảo (Con)

5 Nguyễn Thị Lan Anh 042198001968 8/24/2024 Bộ Công an Tổ 1, khu phố Cẩm Tân Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai Lê Bảo Minh (Con)

6 Trần Quốc Vũ 075091017684 7/3/2024 Bộ Công an
Số nhà 193, đường Chu Văn 

An, tổ 7B, khu phố 4
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Phạm Thị Kim Ngân (Vợ)

Trần Vũ An Nhiên (Con)

Trần Vũ An Nhã (Con)

7 Nguyễn Văn Lành 083085011610 8/5/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, khu phố 2 Trảng Bom Trảng Bom Đồng Nai

Phạm Thị Thanh Hiền (Vợ)

Nguyễn Kỳ Quân (Con)

8 Nguyễn Sỹ Đức 042097013595 6/28/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 12, ấp Nam Hà Xuân Bảo Cẩm Mỹ Đồng Nai

9 Phan Thanh Hải 042081005742 8/9/2021 Cục CSQLHCVTTXH Số nhà 42B, tổ 2B, khu phố 6 Vĩnh An Vĩnh Cửu Đồng Nai

Nghiêm Thị Phượng (Vợ)

Phan Thị Thanh Huyền 

(Con)

10 Huỳnh Thị Kim Hồng 075185014737 9/6/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1, ấp 18 Gia Đình Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai

11 Dương Ngọc Khánh Vân075193010452 30/11/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1, khu phố Cấp Rang Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

12 Nguyễn Quang Hưng 075095020913 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 2 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai Phạm Thanh Thảo (Vợ)

13 Phạm Thị Thơm 038188040536 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 23, khu phố 2 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Trường Sơn 

(Chồng)

Nguyễn Ngọc San San 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHƯA ĐƯỢC MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI; CHƯA CÓ NHÀ Ở; CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Văn bản số             /SXD-QLN-TTBĐS ngày        /       /2024 của Sở Xây dựng)

Số căn cước công dân Địa chỉ thường trú



14 Nguyễn Thị Thanh Thúy 075187015612 06/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 13, khu phố Núi Tung Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

15 Lê Thị Thanh Lan 051193005648 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
D42, quốc lộ 1A, tổ 6, khu 

phố 5
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

Đoàn Nhật Tân (Chồng)

Đoàn Lê Nhật Hạ (Con)

16 Đỗ Xuân Thủy 001076070427 04/07/2024 Bộ Công an
31B, đường Phạm Lạc, tổ 28, 

khu phố 2
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Anh (Vợ)

17 Tô Vũ Minh 075092010975 6/29/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 487/11, đường Hồng 

Thập Tự, tổ 10, khu phố 5
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Hồ Thuỵ Huyền Trang (Vợ)

Tô Uyển Nhi (Con)

18 Nguyễn Trí Tài 075096020859 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
103/23, Thích Quảng Đức, tổ 

14, khu phố 4
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

19 Nguyễn Hữu Tuấn 075081000683 4/13/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4, ấp Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh Đồng Nai

20 Võ Thị Phượng 075172009599 6/29/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 11, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ 1, khu phố 5
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

21 Trần Tuấn Kiệt 075096000393 15/03/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai
Nguyễn Thị Nga (Vợ)

Trần Nhật Vượng (Con)

22 Lê Duy Thanh 034086019014 2/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4, khu phố Dưỡng Đường Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Huỳnh Thị Phương Tuyền 

(Vợ)

Lê Huỳnh Phương Anh 

23 Trần Thanh Phương 075191016510 28/05/2024 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6B, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

24 Hoàng Cao Nguyên 034072011861 5/1/2021 Cục CSQLHCVTTXH
336 Hồ Thị Hương, tổ 3, khu 

phố 5
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

25 Ngô Nguyễn Nhựt Huy 075200010824 7/13/2023 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Tân Phong Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

26 Võ Thị Hồng Huê 075191009248 10/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 134, đường Hồng 

Thập Tự, khu phố 5
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai Phạm Ngọc My (Con)

27 Lê Nữ Hạnh 075179017430 30/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 23B, khu phố Ruộng Lớn Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai
Đặng Mậu Đông (Chồng)

Đặng Phương Thảo (Con)

28 Nguyễn Hữu Lâm 075200018057 8/27/2024 Bộ Công an
Số nhà 74, đường Nguyễn 

Trung Trực, tổ 7, khu phố 1
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

29 Lã Duy Khánh 075090009359 19/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH Ấp 2 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

30 Lương Thị Thảo Nhi 075195018463 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Cẩm Tân Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

31 Nguyễn Thanh Trúc 086192002633 16/01/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 2, khu phố 1 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

32 Trần Hữu Tiến 075098006646 03/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, ấp Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh Đồng Nai



33 Hoàng Tâm Như 075301011952 12/9/2022 Cục CSQLHCVTTXH
663, đường 21 tháng 4, tổ 28, 

khu phố 5
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

34 Nguyễn Nhật Nam 051094017113 10/16/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 25, đường 25, tổ 19, khu 

phố Suối Tre
Suối Tre Long Khánh Đồng Nai Ngô Thị Tú (Vợ)

35 Phạm Hồ Thủy Ngọc 080195008943 07/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 11, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

36 Phạm Thành Tuấn Trắng051090018654 05/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 48, đường Ngô 

Quyền, tổ 29B, khu phố 2
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Trần Thị Hồng Thắm (Vợ)

Phạm Minh Khang (Con)

37 Trần Văn Duy Linh 075089018019 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 05, khu phố Núi Tung Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Phan Nguyễn Ngọc Cẩm 

(Con)

Trần Văn Khoa (Con)

38 Phạm Xuân Tự 049079001812 5/1/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 15, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Trương Thị Ái Loan (Vợ)

Phạm Trần Thiên Đạt (Con)

Phạm Thiện Chiến (Con)

39 Nguyễn Song Lê Na 042301004990 9/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố 4 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

40 Nguyễn Bảo Kim 075197005149 12/28/2021 Cục CSQLHCVTTXH
13/9, Lý Thái Tổ, tổ 4, khu 

phố 5
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai Hồ Văn Tài (Chồng)

41 Nguyễn Đăng Thanh 045076003221 01/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, ấp 2 Xuân Tây Cẩm Mỹ Đồng Nai

Ngô Thị Quỳnh Như (Vợ) 

Nguyễn Đăng Quang (Con)

Nguyễn Đăng Vinh (Con)

42 Thái Dương Hồng Ân 075190009908 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
N11A, đường Hùng Vương, 

tổ 26, khu phố 3
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

43 Lương Xuân Hợp 075090018422 9/28/2021 Cục CSQLHCVTTXH
457 Hồ Thị Hương, khu phố 

4
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Hoàng Thị Thành (Vợ)

Lương Hoàng Khôi Nguyên 

44 Trần Văn Trung 075077017716 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 65, đường 4.2, tổ 5, 

khu phố Trung Tâm
Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai

45 Nguyễn Khắc Thiêm 030088021635 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 1A203, đường Trần 

Phú, tổ 3, khu phố 3
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai Phạm Thị Thuỷ Tiên (Vợ)

46 Đinh Thị Thu Hằng 075174001567 4/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH
131/66 Nguyễn Thị Minh 

Khai, khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

47 Nguyễn Tấn Đạt 075093005012 12/08/2024 Bộ Công an
Tổ 3, 33/8 đường 13, khu phố 

Dưỡng Đường
Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Phạm Thị Huyền My (Vợ)

Nguyễn Tấn Phát (Con)

48 Phan Thị Hoa 049135005071 9/16/2021 Cục CSQLHCVTTXH
531, đường 21 tháng 4, khu 

phố 3
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

49 Nguyễn Nhật Thành 075095007359 10/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 26, ấp Xuân Thiện Xuân Thiện Thống Nhất Đồng Nai

50 Đỗ Văn Kiên 035091012601 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 10, ấp Bàu Trâm Bàu Trâm Long Khánh Đồng Nai
Nguyễn Thị Huế (Vợ)

Đỗ An Bình (Con)

51  Vũ Thị Tường Vy 075198006462 7/18/2023 Cục CSQLHCVTTXH
Số 26, Nguyễn Du, tổ 9, khu 

phố 1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Hoàng Trung 

(Chồng)



52 Phan Mạnh Linh 075097020365 2/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1, khu phố 2 Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

53 Võ Văn Thống 045095006769 9/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH
15/5 Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 4, 

khu phố 2
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Võ Thị Thùy Ngân (Vợ) 

Võ Ngọc An Nhiên (Con) 

54 Nguyễn Đình Trường 075072004779 05/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 01, đường Ngô Gia 

Tự, tổ 2, khu phố 4
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Ngọc Thùy Dung 

(Vợ) 

55 Nguyễn Thị Yến Hoa 001190029719 3/15/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai Nguyễn Nguyên Linh Đan (Con)

56 Trần Văn Duẩn 042094008908 2/14/2022 Cục CSQLHCVTTXH
69/14D, hẻm 69, đường 

Hoàng Diệu, khu phố 1
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Biện Thị Tú (Vợ) 

Trần Văn Hoàng Khôi 

57 Trần Hoàng Thái Hải 075200012377 7/31/2024 Bộ Công an Tổ 9, ấp Bàu Trâm Bàu Trâm Long Khánh Đồng Nai

58 Nguyễn Thanh Khiết 034081015582 3/2/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 140/16/22 đường Trần 

Phú, tổ 6, khu phố 3
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Đặng Lê Thủy Tiên (Vợ) 

Nguyễn Đặng Thanh Nga 

(Con) 

Nguyễn Đặng Kỳ Duyên 

(Con)

59 Vòng Mộng Yến 075192009976 12/16/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1A, khu phố Bảo Vinh A Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

60 Lê Trung Hiếu 075093007638 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
63/1A, tổ 13A, khu phố Bình 

Hoá
Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Nguyễn Đặng Ngọc Hân 

(Vợ)

Lê Ngọc Gia Phương (Con)

61 Lê Thị Tuyết Nga 075187022489 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, khu phố 4 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai
Lê Bá Tư (Chồng)

Lê Gia Linh (Con)

62 Nguyễn Nữ Mai Hân 075300012077 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
09, đường Lê Văn Vận, tổ 24, 

khu phố 2
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

63 Nguyễn Thị Liên 034191015055 16/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 17, khu phố Núi Đỏ Bàu Sen Long Khánh Đồng Nai

64 Nguyễn Quang Hùng 034078029284 9/16/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 7, khu phố 4 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Đào Thị Soa (Vợ)

Nguyễn Anh Thư (Con)

Nguyễn Đức Long (Con)

65 Lê Văn Khánh 075096015480 1/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 48 đường Nguyễn Thái 

Học, khu phố 2
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

66 Trần Ngọc Xuân Thành 075092014518 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 10 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ 11, khu phố 3
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Vương Thùy Dung (Vợ)

Trần Ngọc Xuân Phúc 

(Con)

67 Nguyễn Quang Thắng 075083019619 16/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh Đồng Nai

68 Phạm Thị Kim Chi 075199014746 3/4/2024 Cục CSQLHCVTTXH Khu dân cư 5, ấp 7 Phú Ngọc Định Quán Đồng Nai



69 Đồng Phước Bình 075204004451 5/20/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 12A, khu phố Ruộng Lớn Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

70 Nguyễn Văn Báu 044073005389 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 2, khu phố Suối Tre Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Đinh Thị Mỹ Dung (Vợ)

Nguyễn Cao Gia Hân (Con)

Nguyễn Cao Gia Linh (Con)

71 Nguyễn Việt Yến 036186019993 16/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1, khu Phố Bàu Sen Bàu Sen Long Khánh Đồng Nai
Lê Phú Nam (Chồng)

Lê Phú Minh Luân (Con)

72 Phạm Thị Nguyệt 083137002206 2/10/2023 Cục CSQLHCVTTXH
Khu Lavender, tổ 17, ấp Bình 

Ý
Tân Bình Vĩnh Cửu Đồng Nai

73 Phan Lê Tuấn Kiệt 075201001367 4/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
46 Nguyễn Chí Thanh, tổ 3, 

khu phố 3
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

74 Võ Minh Toàn 075089005154 8/5/2022 Cục CSQLHCVTTXH
217/35, đường Hùng Vương, 

khu phố 3
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Vũ Thị Dương (Vợ)

Võ Thiên An (Con)

Võ Thiên Kim (Con)

75 Đỗ Thị Thuý Hằng 038189052418 10/27/2022 Cục CSQLHCVTTXH Thôn Hải Trạch 2 Thọ Diên  Thọ Xuân Thanh Hoá Lê Khánh Linh Ngọc (Con)

76 Nguyễn Thị Ngọc Liên 045186006343 7/27/2022 Cục CSQLHCVTTXH
182 Thích Quảng Đức, tổ 5A, 

khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai Ngô Nguyễn Nhật Hạ (Con)

77 Phạm Văn Đức 026081009940 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 16, khu phố Núi Tung Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Phạm Thị Lý (Vợ)

Phạm Hà Giang (Con)

Phạm Bình Minh (Con)

78 Vòng Diệp Lan Anh 075194023385 28/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1B, khu phố Bảo Vinh A Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

79 Phạm Thanh Tân 075092001694 4/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 28B, khu phố Bảo Vinh A Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

80 Lê Anh Thư 075198002891 26/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH
365/3 đường Hồng Thập Tự, 

tổ 2, khu phố 4
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

81 Nguyễn Viết Lợi 001086025675 6/17/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 69/23, đường Hoàng 

Diệu, tổ 16B, khu phố 1
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Hồ Thị Xuân Thảo (Vợ)

Nguyễn Hồ Minh Huy (Vợ)

82 Nguyễn Thị Minh Phụng075194011067 25/02/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 11, khu phố Núi Tung Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

83 Bùi Bá Thanh Hoài 075081008334 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
72, đường Quang Trung, tổ 1, 

khu phố 4
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

84 Nguyễn Minh Tâm 052094013139 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 83/37/16 đường 9 tháng 4, 

tổ 1, khu phố 1
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

85 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên075192012251 1/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố Tân Phong Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

86 Phan Hải Long 077092009903 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
121/2, Hai Bà Trưng, tổ 8, 

khu phố 4
Xuân Hòa Long Khánh Đồng Nai

Phạm Thị Hải Yến (Vợ)

Phan Minh Quân (Con)



87 Lê Minh Tú 075095022272 8/18/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 2, ấp 4 Thừa Đức Cẩm Mỹ Đồng Nai

88 Thái Thị Mộng Thi 075196008123 8/20/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 19, ấp Bể Bạc Xuân Đông Cẩm Mỹ Đồng Nai

89 Lê Tuấn Tài 038088032509 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
408/15 đường 21/04, tổ 1, 

khu phố 5
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Vũ Thị Sang (Vợ)

Lê Đức Phú (Con)

Lê Vũ Anh Thư (Con)

90 Bạch Quang Minh 075096002562 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4A, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

91 Nguyễn Hoàng Long 040096000201 13/03/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, khu phố 4 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

92 Nguyễn Văn Nguyên 027094007654 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Hẻm 198/6/41 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, tổ 2B, khu 
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Vũ Đào Phương Thảo (Vợ)

Nguyễn Vũ Hà Phương 

93 Hoàng Thị Hà 075186001380 3/13/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 107, đường Quang Trung, 

tổ 11, khu phố 1
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Huỳnh Quang Xuân 

(Chồng)

Huỳnh Quang Hưng (Con)

94 Nguyễn Mạnh Tiến 075090024332 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, ấp 5 Sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai
Nguyễn Thị Kim Phương 

(Vợ)

95 Phạm Thị Hoa 075194003390 5/20/2023 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 13A, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai
Võ Quốc Duy (Chồng)

Võ Phạm Minh Anh (Con)

96 Lê Hùng Phi 045078001194 5/21/2021 Cục CSQLHCVTTXH
140/14 Trần Phú, tổ 6A, khu 

phố 3
Xuân  An Long Khánh Đồng Nai

97 Võ Thị Phượng 044197004600 09/11/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố Dưỡng Đường Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

98 Tong Chi Lan 075180009096 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH 19 Khổng Tử, tổ 1, khu phố 1 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

99 Nguyễn Quốc Thắng 046082002561 2/11/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 2 Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Lê Thị Huyền Nhạn (Vợ)

Nguyễn Nhật Minh (Con)

Nguyễn Ánh Dương (Con)

100 Trần Ngọc Minh Thư 075303007868 27/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 12, khu phố 2 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

101 Phan Trần Thiên Lý 075089012986 25/01/2022 Cục CSQLHCVTTXH
126/10 Tô Hiến Thành, tổ 8, 

khu phố 3
Xuân Hòa Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Phương Hảo 

(Vợ)

102 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 066182012179 9/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Hẻm 131, Nguyễn Thị Minh 

Khai, tổ 7A,  khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Nhật Toàn (Chồng)

Nguyễn Nhật Tường Vy 

(Con)

103 Trương Trần Tuyết Anh 075302017797 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, khu phố 4 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

104 Nguyễn Thị Diệu Hồng 066184007091 8/23/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 14, khu phố 2 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Duy Liêm (Chồng)

Nguyễn Minh Huy (Con)

Nguyễn Minh Hà (Con)



105 Võ Thị Hương Loan 075187005333 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, ấp Bưng Cần Bảo Hoà Xuân Lộc Đồng Nai

Phạm Anh Sơn (Chồng)

Phạm Anh Khôi (Con)

Phạm Anh Duy (Con)

Phạm An Nhiên (Con)

106 Trần Thị Hoài Nhi 075193025899 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6, khu phố Dưỡng Đường Suối Tre Long Khánh Đồng Nai
Phạm Quang Thắng 

(Chồng)

107 Nguyễn Hải Đăng 075201007978 5/18/2022 Cục CSQLHCVTTXH
51 Lý Thường Kiệt, khu phố 

4
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

108 Vũ Quốc Hùng 075092018506 6/28/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 12, khu Phố Tân Phong Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

109 Nguyễn Thị Hồng Thương075176013208 6/14/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 9, khu phố Tân Phong Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Văn Xuân (Chồng)

Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 

(Con)

110 Phan Quốc Giang 075089011433 9/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 17, ấp Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh Đồng Nai

111 Nguyễn Trọng Nhân 075096000383 3/13/2021 Cục CSQLHCVTTXH
65 Nguyễn Du, tổ 7, khu phố 

2
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

112 Bùi Thị Vân Anh 034185014864 4/24/2023 Cục CSQLHCVTTXH
189/9 đường Nguyễn Văn Cừ, 

tổ 5, khu phố 1
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

113 Phan Nữ Ngọc Xuân 075186009074 1/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH 198 Trần Phú, tổ 8, khu phố 3 Xuân An Long Khánh Đồng Nai

114 Đào Thị Minh Khanh 075182005782 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Đ6, tổ 14, khu phố 2                                                                                            Xuân  Bình Long Khánh Đồng Nai

115 Nguyễn Duy Quang 075090009552 8/27/2022 Cục CSQLHCVTTXH Y100B, tổ 18A, khu phố 2 Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai
Phạm Thị Huyền Trâm (Vợ)

Nguyễn Đăng Khoa (Con)

116 Nguyễn Đức Chuyên 036060015567 6/5/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 9, ấp Ngọc Lâm 1 Phú Thạnh Tân Phú Đồng Nai Lưu Thị Kim Dung (Vợ)

117 Trần Thị Thuý Phượng 075184015141 9/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 33, Đ.14, tổ 14, khu phố 

Trung Tâm
Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Hoàng Vương 

(Chồng)

118 Phạm Công Hải 038094036134 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 36/14 đường Nguyễn Du, 

tổ 9, khu phố 1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Lê Thị Yến (Vợ)

Phạm Lê Như Ý (Con)

119 Nguyễn Tuấn Long 075091019986 9/29/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Trung Tâm Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai Lý Thị Như Hiền (Vợ)

120 Huỳnh Phạm Quế Hương075195013607 8/31/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 300/3, tổ 18, khu phố 

Tam Hoà
Hiệp Hoà Biên Hoà Đồng Nai

121 Trần Minh Quân 075089005077 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH 61/4A, ấp Đông Kim Gia Kiệm Thống Nhất Đồng Nai

122 Nguyễn Ngọc Thư 075183001297 13/03/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 16, khu phố 2 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Văn Đại (Chồng)

Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 

(Con)



123 Trần Quang Thái 075090012855 6/28/2022 Cục CSQLHCVTTXH
189/4 Nguyễn Văn Cừ, tổ 6, 

khu phố 1
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Thu Xuân (Vợ)

Trần Phúc Hưng (Con)

Trần Phú Thịnh (Con)

124 Nguyễn Thị Thuý Hằng 075191006607 31/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6, ấp Tân Hợp Xuân Thành Xuân Lộc Đồng Nai

125 Trần Phương Hạ 075193016014 7/13/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 14, khu phố 2 Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Quốc Thống 

(Chồng)

Nguyễn Minh Quân (Con)

126 Nguyễn Thị Mến 083190014841 8/26/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 133/4, ấp Quí Thuận 

A
Hoà Lợi Thạnh Phú Bến Tre

127 Nguyễn Văn Quá 087081007612 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 10, ấp Bảo Định Xuân Định Xuân Lộc Đồng Nai

Trần Thị Kiều Trang  (Vợ)

Nguyễn Trần Nhật Quyền 

(Con)

128 Phan Thị Thu Vân 075176011995 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Y47, đường Mạc Đĩnh Chi, tổ 

22, khu phố 3
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

Huỳnh Thế Phong (Chồng)

Huỳnh Phan Thiên Phước 

(Con)

129 Đặng Văn Hỉu 044090005369 3/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH 26, tổ 12, khu phố 1 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai
Phan Thị Thu Hảo (Vợ)

Đặng Ngọc Khánh Linh 

130 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 040189023456 9/16/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 16, khu phố 2 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai Quách Hà Ngân (Con)

131 Bùi Văn Năng 040091006601 3/10/2022 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Trung Tín Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai Vũ Thị Bích Diệp (Vợ)

132 Phạm Bích Uyên Phi 075191000764 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 1A, khu phố 2 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

133 Phạm Nguyễn Thiên Thanh092194010925 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 32, khu phố Trần Cao Vân Dầu Giây Thống Nhất Đồng Nai
Phan Như Tấn (Chồng)

Phan Khôi Vỹ (Con)

134 Vũ Bá Đoàn 036088014748 12/23/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 4 9 Phú Nhuận
Hồ Chí 

Minh

Trần Thị Tuyết Trinh (Vợ)

Vũ Bá Minh Quân (Con)

Vũ Minh Chính (Con)

135 Bùi Khả Hân 075197006419 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 22, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

136 Phạm Thái Học 042091000541 4/13/2021 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Suối Cả Long Giao Cẩm Mỹ Đồng Nai
Nguyễn Thị Kiều Oanh 

(Vợ)

137 Đoàn Nguyễn Phương Trang075301011117 9/13/2022 Cục CSQLHCVTTXH
39 Phan Chu Trinh, tổ 3, khu 

phố 3
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

138 Huỳnh Ngọc Như 075183016137 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
36, Lý Thường Kiệt, khu phố 

1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Tống Quốc Dũng (Chồng)

Tống Gia Hân (Con)

Tống Gia Long (Con)

Tống Gia Thịnh (Con)

139 Yên Văn Đức 038097028891 10/18/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ phố 5 Ea Knốp Ea Kar Đắk Lắk



140 Nguyễn Thanh Hoà 075088010916 8/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, khu phố Phú Mỹ Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai

Trương Thị Như Thuỷ (Vợ)

Nguyễn Khánh Đan (Con)

Nguyễn Khánh Nghi (Con)

141 Nguyễn Việt Hằng 091183001980 4/17/2021 Cục CSQLHCVTTXH 246/30 Mạc Cửu Vĩnh Thanh Rạch Giá Kiên Giang

142 Nguyễn Đức Thảo 030082020411 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
107 Thích Quảng Đức, khu 

phố 4
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Châu Mỹ Tố Ngọc (Vợ)

Nguyễn Đức Trọng (Con)

143 Cao Văn Khánh 040083001656 10/16/2023 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, khu phố 2 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

Mai Thị Phương (Vợ)

Cao Mai Khánh Đan (Con)

Cao Mai Thiên Bảo (Con)

144 Huỳnh Minh Hải 075089020654 5/3/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 126/3, đường Tô Hiến 

Thành, tổ 8, khu phố 3
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

145 Lưu Tiến Thân 075205019195 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6, ấp Việt Kiều Xuân Hiệp Xuân Lộc Đồng Nai

146 Hồ Thị Mặc Chi 075197003954 08/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, ấp Trung Nghĩa Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai

147 Trần Thị Kim Loan 040192019604 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6, ấp Việt Kiều Xuân Hiệp Xuân Lộc Đồng Nai

Võ Hùng Hoà (Chồng)

Võ Trần Thanh Thư (Con)

Võ Trần Bảo Như (Con)

148 Lê Tuấn Anh 089094020805 5/16/2022 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Phước Hoà Phước Hưng An Phú An Giang Hoàng Thị Hồng (Vợ)

149 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi075302018237 07/02/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6B, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

150 Bùi Trần Anh Tuấn 075091013407 8/7/2023 Cục CSQLHCVTTXH 238/8, khu phố 5B Tân Biên Biên Hoà Đồng Nai

Bùi Thị Thức (Vợ)

Bùi Tuấn Khang (Con)

Bùi Ngọc Hải My (Con)

151 Nguyễn Thị Thanh 075187001720 3/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 6/4, đường Phan Đình 

Giót, tổ 4, khu phố 6
Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai

Hoàng Đình Vinh (Chồng)

Hoàng Đình Đăng Khoa 

(Con) 

152 Trần Văn Lương 044095013380 06/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 10, ấp Bàu Trâm Bàu Trâm Long Khánh Đồng Nai

153 Phạm Minh Hiếu 075096002941 5/4/2023 Cục CSQLHCVTTXH
Số 75, đường Nguyễn Trung 

Trực, tổ 6A, khu phố 2
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Phạm Nguyên Nhựt (Vợ)

Phạm Minh Khôi (Con)

154 Dương Quốc Tuấn 075096001358 19/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH 205/2, tổ 7, khu phố 4 Tam Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

155 Nguyễn Đăng Tú 075094001019 05/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH 3 Đặng Nguyên, khu phố 3 Long Bình Biên Hoà Đồng Nai

156 Phạm Phương Trang 075300002263 5/1/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 121, đường Trần Phú, 

tổ 4, khu phố 1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

157 Nguyễn Kiên Cường 075082013025 6/29/2021 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 5 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai



158 Trần Phi Hùng 075083001879 12/4/2023 Cục CSQLHCVTTXH
218/6/8 Nguyễn Tri Phương, 

tổ 2A, khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Tại (Vợ)

Trần Hùng Cường (Con)

Trần Minh Hằng (Con)

159 Nguyễn Kim Quốc 045078003884 6/14/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 173, tổ 15, khu phố 

Núi Đỏ
Bàu Sen Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

(Vợ)

Nguyễn Ngọc Hân (Con)

Nguyễn Ngọc Thảo Vi 

160 Đỗ Hà Phương 075088012300 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH
836A, Hai Bà Trưng, tổ 8, 

khu phố 4
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Ngọc Anh Đào 

(Vợ)

Đỗ Hà Phúc (Con)

161 Trần Thị Mỵ 034193004823 7/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH 99, tổ 3, ấp Tân Bảo Bảo Bình Cẩm Mỹ Đồng Nai

Trần Minh Nhật (Chồng)

Trần Trâm Anh (Con)

Trần Minh Quân (Con)

162 Mai Thị Ý Nhi 075199014841 8/20/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 15, ấp Bình Tân Xuân Phú Xuân Lộc Đồng Nai

163 Phạm Duy Tân 075079012682 8/23/2022 Cục CSQLHCVTTXH K20, tổ 18A, khu phố 2 Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

164 Hồ Thị Hiếu 075180002593 5/1/2021 Cục CSQLHCVTTXH
37 Hoàng Diệu, tổ 16B, khu 

phố 1
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

165 Trần Thị Thanh Thảo 075194010748 8/16/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 138, tổ 10, ấp Trung 

Nghĩa
Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai

166 Phạm Anh Tuấn 075092011291 3/4/2022 Cục CSQLHCVTTXH 16/11, ấp 7 Phú Ngọc Định Quán Đồng Nai
Lê Thị Ngọc Hân (Vợ)

Phạm Minh Quân (Con)

167 Huỳnh Thuỵ Thanh Trúc075184002709 6/15/2024 Cục CSQLHCVTTXH
24/20, tổ 1, khu phố Dưỡng 

Đường
Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

168 Phạm Thị Thoa 034166011470 12/2/2022 Cục CSQLHCVTTXH
545, đường 21/4, tổ 1, khu 

phố 3
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Phúc Đức (Con)

Nguyễn Thị Yến Nhi (Con)

169 Lê Thị Thuý Hậu 034198009363 12/16/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 6 Xuân An Long Khánh Đồng Nai
Đào Văn Nghĩa (Chồng)

Đào Bình Nguyên (Con)

170 Trần Hải Yến 075196014762 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 13, khu khố 1  Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai Mai Vũ Quốc Việt (Chồng)

171 Nguyễn Duy Gia Thịnh 075089023554 7/13/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 9, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Lê Thị Phương Thảo (Vợ)

Nguyễn Duy Gia Khánh 

(Con)

172 Lê Nguyễn Phương Trang075303010576 3/23/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4, ấp Bàu Trâm Bàu Trâm Long Khánh Đồng Nai

173 Đồng Thị Vân 075189015568 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH Ấp 4 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

Phạm Ngọc Khánh (Chồng)

Phạm Ngọc Mai Phương 

(Con)



174 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn075086023126 07/07/2022 Cục CSQLHCVTTXH 316B/7, khu phố Lập Thành Dầu Giây Thống Nhất Đồng Nai

Nguyễn Thị Thảo (Vợ)

Nguyễn Ngọc Bảo (Con)

Nguyễn Ngọc Minh (Con)

175 Lê Thanh Tùng 075084002929 01/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 80 Lý Thường Kiệt, tổ 15, 

khu phố 1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

176 Phạm Thị Tường Vy 056180003652 6/29/2021 Cục CSQLHCVTTXH
198/35A, hẻm 198 Nguyễn 

Tri Phương, khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai Hoàng Trọng Vỹ (Con)

177 Park Joo Hưng 075205011154 24/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, ấp 1 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

178 Nguyễn Ngọc Thiện 075099009283 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 205 Hoàng Diệu, tổ 29C, 

khu phố 2
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

179 Nguyễn Hoàng Hải 079093037214 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH 316B/7, khu phố Lập Thành Dầu Giây Thống Nhất Đồng Nai

180 Bùi Văn Tân 075094002068 5/1/2021 Cục CSQLHCVTTXH
298/32 Ngô Quyền , tổ 6, khu 

phố 4
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Trần Thị Lài (Vợ)

Bùi Trần Phương Linh 

(Con)

181 Nguyễn Ngọc Duy 075200004767 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 205 Hoàng Diệu, tổ 29C, 

khu Phố 2
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

182 Bùi Quốc Diễm 075191017488 10/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 123, đường Trần Phú nối 

dài, tổ 5B, khu phố 3
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Huỳnh Thanh Long (Chồng)

Huỳnh Thiên Kim (Con)

Huỳnh Thiên Thanh (Con)

Huỳnh Thiên Thư (Con)

183 Lê Thị Thanh Lan 075187006656 16/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Đường số 17, tổ 19,  khu phố 

Trung Tâm
Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai Châu Lê Mẫn Mẫn (Con)

184 Nguyễn Thị Thuý Diễm 075186005124 19/03/2024 Cục CSQLHCVTTXH Ấp 18 Gia Đình Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai

185 Phan Trương Công Đăng068089005847 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Số nhà 2/14, đường Xuân An 3 Đà Lạt Lâm Đồng

186 Nông Thị Phương 024194012438 8/20/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 19, ấp 3 Xuân Hưng Xuân Lộc Đồng Nai
Vũ Văn Lành (Chồng)

Vũ Tuệ An (Con)

187 Nguyễn Vinh Quang 037049003642 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Tân Lập Nhân Nghĩa Cẩm Mỹ Đồng Nai Bùi Thị Chuốt (Vợ)

188 Nguyễn Văn Phước 075094000196 8/20/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 16, ấp Việt Kiều Suối Cát Xuân Lộc Đồng Nai Phạm Thị Xuân (Vợ)

189 Lâm Quang Vương 075090007392 9/21/2022 Cục CSQLHCVTTXH 79, tổ 2, khu 2, ấp Suối Râm Xuân Quế Cẩm Mỹ Đồng Nai
Hoàng Thị Vân (Vợ)

Lâm Hoàng Thuỳ An (Con)

190 Nguyễn Hồng Nhân 075201018148 14/10/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 6, khu phố Tân Phong Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

191 Nguyễn Thành Lợi 075087003618 9/5/2022 Cục CSQLHCVTTXH
94 Quang Trung, tổ 1, khu 

phố 4
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Tuyết (Vợ)

Nguyễn Ngọc Thiên Di 



192 Trương Thị Loan 075178001829 4/16/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 20, khu phố 1 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Tăng Văn Tý (Chồng)

Tăng Minh Tú (Con)

Tăng Quỳnh Hương (Con)

193 Hồ Thanh Tùng 075097005264 19/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 04, ấp Bàu Sầm Bàu Trâm Long Khánh Đồng Nai

194 Trần Minh Ngọc 075095024022 03/05/2022 Cục CSQLHCVTTXH
65 Huỳnh Văn Nghệ, tổ 5, 

khu phố 1
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

195 Lê Thị Hoài Trâm 075191011398 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 13/3, đường Thích Quảng 

Đức, tổ 8, khu khố 2
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Minh Cường 

(Chồng) 

Nguyễn Nhật Minh (Con)

196 Đoàn Thị Như Thảo 075300021243 07/05/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 04 Hoàng Diệu, tổ 28, khu 

phố 2
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

197 Hoàng Trung Độ 075200014444 08/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Đường 10, tổ 10, khu phố 

Trung Tâm
Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai

198 Nguyễn Trung Dũng 075087006273 10/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
131/7 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ 7A, khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

199 Nguyễn Trương Ngọc Hân075194006721 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, ấp 2 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

200 Trần Thị Bích Hằng 049189003864 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, ấp Tín Nghĩa Xuân Thiện Thống Nhất Đồng Nai

201 Võ Thị Thu Hương 075172012506 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 155, đường Chu Văn 

An, tổ 5, khu phố 3
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

202 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 075182019786 9/6/2021 Cục CSQLHCVTTXH
126/15 Tô Hiến Thành, khu 

phố 3
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Anh Khoa (Chồng)

Nguyễn Thanh Nhã Kỹ 

(Con)

203 Lê Thị Khuyên 045174005427 6/29/2021 Cục CSQLHCVTTXH
78/24 Nguyễn Trung Trực, tổ 

6, khu Phố 1
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

204 Phan Trần Hữu Nam 075081015341 11/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 29, đường Nguyễn Tri 

Phương, tổ 3, khu phố 4
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

205 Trần Hồng Hoàng 075092015917 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH
208 đường Khổng Tử, tổ 1, 

khu phố 5
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

206 Nguyễn Thị Hoài Trang 075179008411 5/3/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 238, Hồng Thập Tự, 

tổ 4, khu phố 5
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Hữu Mạnh (Chồng)

Nguyễn Hoài Hải Vi (Con)

Nguyễn Hữu Hải Như (Con)

207 Nguyễn Việt Thư 075083013733 6/28/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 14, khu phố 2 Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Hữu Hạnh Dung 

(Vợ)

Nguyễn Đức Huy (Con)

Nguyễn Đức Duy (Con)

208 Lê Kim Tín 075098019319 10/10/2023 Cục CSQLHCVTTXH
Nhà số 9, đường 5, khu phố 

Trung Tâm
Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Vợ)



209 Huỳnh Trọng Tấn 075084005223 25/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 29, khu phố Bảo Vinh B Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

210 Võ Thị Hồng Nhung 075198009266 6/14/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 374, tổ 14, khu phố 

Thiên Bình
Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai

211 Trần Thị Trang 068196007331 21/09/2022 Cục CSQLHCVTTXH Ấp 2 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

212 Nguyễn Đăng Mạnh 038086007152 5/30/2022 Cục CSQLHCVTTXH Ấp 1 Xuân Bắc Xuân Lộc Đồng Nai

213 Trần Cao Hiệp 075202012576 14/08/2023 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 11, khu phố 3 Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

214 Phạm Văn Huấn 033096001083 12/03/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Tổ 25B, khu phố Trần Cao 

Vân
Dầu Giây Thống Nhất Đồng Nai

215 Dương Khắc Đạt 075092014672 16/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH 257/2 khu phố 8A Tân Biên Biên Hoà Đồng Nai
Đinh Thị Thuý Loan (Vợ)

Dương Ngọc Lan Nhi (Con)

216 Vòng Mỹ Linh 075197003245 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH
119 Quang Trung, tổ 11, khu 

phố 1
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

217 Lê Duy Tân 075091003988 13/11/2023 Cục CSQLHCVTTXH 197/3 Hùng Vương, tổ 9, khu phố 3Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai Lê Thị Mỹ Thuận (Vợ)

218 Đỗ Thị Bích Thảo 075189003623 4/25/2024 Cục CSQLHCVTTXH
Số 10 Phan Bội Châu, tổ 4, 

khu phố 4
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

219 Cao Thị Hồng Hà 075180017992 01/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Hoàn Quân Long Giao Cẩm Mỹ Đồng Nai
Lôi Minh Huy (Chồng)

Lôi Tú Nhi (Con)

220 Trần Thị Mỹ Linh 051178006215 9/12/2022 Cục CSQLHCVTTXH 570/60/11, tổ 10, khu phố 5 Tam Hiệp Biên Hoà Đồng Nai Nguyễn Trần Quỳnh Thanh (Con)

221 Huỳnh Minh Tuấn 075094001831 4/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH
26 tổ 2, khu phố Dưỡng 

Đường
Suối Tre Long Khánh Đồng Nai Nguyễn Thị Mai Trang (Vợ)

222 Đặng Nguyễn Trân Anh 075195018449 19/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 34 Trần Phú, tổ 2, khu phố 

1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai Đặng Nguyễn Khánh Vy (Con)

223 Trần Minh Triển 030091009815 04/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 3, ấp 18 Gia Đình Bảo Quang Long Khánh Đồng Nai

Võ Thị Linh (Vợ)

Trần Võ Trâm Anh (Con)

Trần Minh Bảo Trâm (Con)

224 Cao Thị Bích Trâm 075306022352 8/19/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 1 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

225 Hoàng Thị Thu Trinh 075194003249 2/17/2023 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 2, khu phố 1 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai
Đặng Minh Nhật (Chồng)

Đặng Quỳnh Như (Con)

226 Mai Thị Định 035156010276 8/3/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 1 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai Phạm Thanh Sơn (Chồng)

227 Nguyễn Huỳnh Trung Hậu075201017441 9/16/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 142/2C, tổ 9, khu phố 

1
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai



228 Trần Thanh Bình 075203003185 6/1/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 4 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

229 Chí Hy Phi 075089010991 9/29/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, khu phố 3 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

230 Trần Quý Anh 075305002514 10/04/2021 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 4 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

231 Mai Tấn Hùng 075082014712 06/07/2021 Cục CSQLHCVTTXH
15/20 Nguyễn Hữu Cảnh, khu 

phố 2
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Trần Bích Vân (Vợ)

Mai Phương Khánh Linh 

(Con)

232 Trần Quang Duẩn 034093019351 9/29/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 9, Nguyễn Tri Phương, tổ 

15, khu phố 1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Vũ Thị Lành (Vợ)

Trần Vũ Ngọc Duy (Con)

233 Tống Công Mạnh 035059008251 8/31/2021 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Trung Tín Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai

234 Ngô Trí Vinh 040086077975 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 2 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

235 Huỳnh Thị Thu Nga 075169006994 1/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 38/2/3, Cách Mạng Tháng 

8, tổ 5, khu phố 1
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

236 Lê Hoàng Long 075091023544 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Tổ 02, khu phố Dưỡng 

Đường
Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Oanh (Vợ)

Lê Minh Khôi (Con)

Lê Phương Uyên (Con)

237 Nguyễn Thị Thuý 075171005972 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 17, khu phố Cẩm Tân Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

238 Nguyễn Mạnh Quỳnh 042088013768 12/4/2022 Cục CSQLHCVTTXH
228 Nguyễn Tri Phương, tổ 

2A, khu phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Lê Bá Thanh Trúc (Vợ)

Nguyễn Lê Đăng Khoa 

(Con)

239 Nguyễn Nhật Thuận 070095008780 9/8/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 11, khu phố Bảo Vinh A Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

240 Cao Vũ Phong 075079003351 2/25/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số 73/25 Nguyễn Văn Cừ, tổ 

17, khu phố 1
Xuân An Long Khánh Đồng Nai Hồ Ngọc Bảo Trang (Vợ)

241 Nguyễn Quốc Toán 075091000707 2/10/2023 Cục CSQLHCVTTXH
322, đường Ngô Quyền, tổ 5, 

khu phố 4
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

Mai Lê Phương Thảo (Vợ)

Nguyễn Quốc Thịnh (Con)

Nguyễn Thảo An Nhiên 

242 Nguyễn Lê Uyên Phương048182005565 6/12/2022 Cục CSQLHCVTTXH Số 176 Trần Phú, khu phố 3 Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Trần Thái Nguyên (Chồng)

Trần Anh Quân (Con)

Trần Minh Hoàng (Con)

243 Nguyễn Minh Tâm 075183004525 4/10/2023 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 19, khu phố Trung Tâm Xuân Lập Long Khánh Đồng Nai Bùi Hoàng Bách (Con)

244 Phạm Thị Ánh Tuyết 075195014848 03/03/2022 Cục CSQLHCVTTXH
189/4 Nguyễn Văn Cừ, tổ 6, 

khu phố 1
Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai Nguyễn Viết Tuân (Chồng)



245 Nguyễn Thành Long 075091017571 9/29/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 12, khu phố Tân Phong Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai

246 Nguyễn Văn Thích 075090013097 29/06/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 19, khu phố Suối Tre Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

247 Lê Thị Vui 075187022790 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Hàng Gòn Hàng Gòn Long Khánh Đồng Nai

248 Trần Thị Thu Trang 072183003177 9/29/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 9, ấp Thanh Phước Thanh Điền Châu Thành Tây Ninh
Trần Hoàng Nam (Con)

Trần Gia Điền (Con)

249 Nguyễn Việt Mạnh 075084015893 9/13/2024 Bộ Công an Khu phố 2 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Thanh Xuân 

(Vợ)

Nguyễn Thuỳ Vân Giang 

250 Nguyễn Minh Hồng Khanh079185003159 23/02/2022 Cục CSQLHCVTTXH
230/12 Trường Chinh, khu 

phố 5
13 Tân Bình 

Hồ Chí 

Minh

Nguyễn Duy Hinh (Chồng)

Nguyễn Tuấn Kiệt (Con)

Nguyễn Đức Trí  (Con)

Nguyễn Anh Thư (Con)

Nguyễn Lan Phương (Con)

251 Phạm Thị Hường 038194008766 09/11/2022 Cục CSQLHCVTTXH Thôn 3 Vinh Mỹ Phú Lộc
Thừa Thiên 

Huế

Mai Quốc Bảo (Chồng)

Mai Phạm Minh Châu (Con)

252 Đinh Thị Kiểm Lập 025171015271 10/10/2023 Cục CSQLHCVTTXH
279 Thích Quảng Đức, khu 

phố 6
Xuân An Long Khánh Đồng Nai

Lê Xuân Lâm (Chồng)

Lê Đinh Xuân Đạt (Con)

Lê Đinh Xuân Sơn (Con)

253 Bùi Thị Uyên Thuý 075181011554 28/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 72, Hùng Vương, tổ 2, 

khu phố 1
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

Trần Thế Kiệt (Chồng)

Trần Bảo Minh (Con)

Trần Minh Khang (Con)

254 Trần Quốc Huy 075086018960 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Số nhà K3, tổ 18B, khu phố 2 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Thị Tuyết Hoa (Vợ)

Trần Bảo Nam (Con)

Trần Bảo Duy (Con)

255 Trần Thị Mỹ Nhung 075190010699 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 35 ,khu phố 5 Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

256 Trần Bảo Quốc 075081010113 16/09/2021 Cục CSQLHCVTTXH Số K3, tổ 18B, khu phố 2 Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai Trương Thị Thuỳ Dương (Vợ)

257 Nguyễn Thành Lê 060052000071 6/15/2024 Cục CSQLHCVTTXH
317/25, đường Hồng Thập 

Tự, tổ 10, khu phố 5
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

258 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 022187004379 29/11/2021 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Nông Doanh Xuân Tân Long Khánh Đồng Nai Đỗ Quang Huy (Chồng)

259 Huỳnh Thị Y 052194017960 8/11/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 2, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 

2, khu phố 5
Xuân An Long Khánh Đồng Nai Lê Đình Tỉnh (Chồng)

260 Phạm Thị Mừng 075187016098 10/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 8, khu phố 6 Xuân An Long Khánh Đồng Nai



261 Phan Vĩnh Tùng 075075004410 8/20/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4, khu phố 4 Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai

Phạm Thị Minh Đức (Vợ)

Phan Gia Khôi (Con)

Phan Hoàng Như (Con)

262 Mai Quốc Hưng 064204003618 4/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố 1 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

263 Huỳnh Xuân Đức 075090013699 1/18/2021 Cục CSQLHCVTTXH 96/45, khu phố 4 Tân Hiệp Biên Hoà Đồng Nai

264 Nguyễn Hoàng Phúc 075095010994 10/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH 75 Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 2Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai
Thị Vân (Vợ)

Nguyễn Hoàng Phong (Con)

265 Hồ Thanh Trúc 075092010358 28/10/2022 Cục CSQLHCVTTXH
63 đường Nguyễn Chí Thanh, 

tổ 4, khu phố 4
Xuân Thanh Long Khánh Đồng Nai

266 Nguyễn Thị Tuyết Mai 075179014861 20/09/2023 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 4, khu phố Suối Tre Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

Đinh Đức Biên (Chồng)

Đinh Nguyễn Uyên Nhi 

(Con)

267 Hoàng Uyển Nhi 077300011117 09/01/2022 Cục CSQLHCVTTXH 36 Nguyễn Văn Trỗi 4 Vũng Tàu
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

268 Bùi Nguyên Bình 075086004339 8/23/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 14, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Phạm Thị Ngọc Phượng 

(Vợ)

Bùi Nguyên Dũng (Con)

269 Mai Trần Thanh Hương 064301003330 08/05/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố 1 Phú Bình Long Khánh Đồng Nai

270 Lê Thanh Thuý 075192024081 9/5/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 20, khu phố Suối Tre Suối Tre Long Khánh Đồng Nai Dương Tuệ Lâm (Con)

271 Đỗ Huy Bình 075096012763 12/27/2021 Cục CSQLHCVTTXH 9B1, tổ BC, khu phố 4 Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai Châu Thị Tuyết Nhung (Vợ)

272 Phạm Nguyễn Kim Long075200017034 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 5, khu phố 5 Xuân Hoà Long Khánh Đồng Nai
Bành Khả Doanh (Vợ)

Phạm Ngọc Khánh Đan 

273 Đinh Thị Vân Anh 075191008302 7/10/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 4A, đường Nguyễn 

Huệ, khu phố 5
Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai

Trần Anh Đức (Chồng)

Trần Tuấn Kiệt (Con)

Trần Đăng Khôi (Con)

274 Lê Văn Vũ 051078011137 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 2, ấp Bảo Định Xuân Định Xuân Lộc Đồng Nai

Nguyễn Thị Lệ Thu (Vợ)

Lê Văn Khoa (Con)

Lê Nhã Uyên (Con)

Lê Đăng Khôi (Con)

Lê Nhã Hân (Con)

275 Nguyễn Quốc Chung 075090023318 8/12/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tô 6, ấp Bàu Sầm Bàu Trâm Long Khánh Đồng Nai
Ngô Mỹ Linh (Vợ)

Nguyễn Ngô Minh Khôi 

276 Huỳnh Thị Mỹ Trầm 022172008335 10/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số 119, Hồ Thị Hương, tổ 1, 

khu phố 5
Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai

Nguyễn Văn Trung (Chồng)

Nguyễn Hoàng Huy Phong 

(Con)

Nguyễn Hoàng Phương 



277 Trần Phúc Hoàng Lâm 075094011453 8/10/2021 Cục CSQLHCVTTXH Ấp 3 Bình Lộc Long Khánh Đồng Nai

278 Hoàng Thị Thuỳ Dương 045195005719 7/27/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 5 Xuân Trung Long Khánh Đồng Nai
Phan Bá Quang (Chồng)

Phan Hoàng Vinh (Con)

279 Bùi Ngọc Cường 077090010379 02/05/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Đường 25, ĐT 717, xóm 1, 

thôn 2
Đồng Kho Tánh Linh Bình Thuận

Trần Thị Hằng (Vợ)

Bùi Ngân Hạnh (Con)

280 Nguyễn Anh Tài 075099011515 16/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 10, khu phố Núi Tung Suối Tre Long Khánh Đồng Nai

281 Lê Đức Mạnh 038090029509 9/13/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố 6 Gia Ray Xuân Lộc Đồng Nai

282 Đoàn Thanh Minh 075082011453 12/08/2021 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 562, đường 21- 4, tổ 

21, khu phố 3
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai

283 Thái Thị Ngọc Huệ 075191002933 4/25/2021 Cục CSQLHCVTTXH Tổ 14, khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

284 Đỗ Thế Huy 033083010095 15/03/2024 Cục CSQLHCVTTXH Ấp Trung Tín Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai Hoàng Thị Lệ (Vợ)

285 Nguyễn Văn Vũ 075097008777 28/06/2022 Cục CSQLHCVTTXH Khu phố Ruộng Hời Bảo Vinh Long Khánh Đồng Nai

Lê Linh Thảo Nguyên (Vợ)

Nguyễn Lê Thảo Vy (Con)

Nguyễn Lê Thảo My (Con)

286 Nguyễn Đình Nhật 075084013279 25/08/2022 Cục CSQLHCVTTXH
Số nhà 130 đường Hùng 

Vương, tổ 8, khu phố 1
Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai
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Nguyễn Nguyên Linh Đan (Con)



















Nguyễn Trần Quỳnh Thanh (Con)

Đặng Nguyễn Khánh Vy (Con)





Trương Thị Thuỳ Dương (Vợ)
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